Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn           Đề thi học kỳ II (2015 - 2016)  – Môn: Hóa 10 

                      *  *  *                                                             Thời gian: 45 phút

(Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Câu 1:  
    a. Hoàn thành chuỗi (mỗi mũi tên là 1 ptpứ, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) (2đ)
Fe3O4 → Fe → H2 → H2S → S → SO2 → NaHSO3 → Na2SO3 → Na2SO4
b. Viết PTHH chứng minh tính oxi hoá của ozon mạnh hơn oxi. (0,5đ)

c. Nêu cách pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng thí nghiệm. (0,5đ)

d. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho 0,1 mol Fe3O4 vào cốc chứa 300 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). (1đ)
Câu 2: Nhận biết các dung dịch trong lọ mất nhãn: (2đ)
ZnSO4 ; BaCl2 ; Na2SO3 ; K2SO4
Câu 3: Xét các cân bằng sau: (2đ)
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   Fe3O4 rắn    +   4H2 (k) 
∆H < 0

   Hãy cho biết các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào (giải thích) khi: + Tăng áp suất.













   + Giảm nhiệt độ.
Câu 4: (2đ)
       Chia m gam hỗn hợp X gồm FeO và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:
Phần I: tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 2,24 lít khí SO2.

Phần II: tác dụng với  dung dịch HCl dư thu được 39,4 gam muối clorua.
       Viết các PTHH và tính m.

(H = 1 ; O = 16 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; Al = 27)

- - Hết - -

	
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	Câu 1

4đ
	a. Mỗi PTHH đúng được 0,25đ
b. Ag + O2 → không phản ứng
    2Ag + O3 → Ag2O + O2 
c. Cho từ dd H2SO4  vào nước và khuấy đều
d. Fe3O4  +  4H2SO4  →  Fe2(SO4)3  +  FeSO4  + 4H2O

  Tính số mol H2SO4    →   Fe3O4 dư  
→  Fe3O4 tan một phần.
	0,25 x 8
0,25

0,25

0,25 x 2
0,25

0,25 x 2

0,25

	Câu 2:

2đ
	Nhận biết đung mỗi chất.
ZnSO4
BaCl2
Na2SO3
K2SO4
H2SO4
↓Trắng
↑mùi hắc
NaOH

↓Trắng
PTHH minh hoạ
	0,5 x 3
0,5

	Câu 3

2đ
	Tăng áp suất:     I : Không đổi
                          II: không đổi

Giảm nhiệt độ:  I: chiều nghịch

                         II: chiều thuận
Giải thích
	0,25

0,25

0,25

0,25
0,25x4

	Câu 4:

2đ
	Viết 4 PTHH
Tính được số mol của SO2 

Lập luận và tính được số mol của FeO và Al2O3 

Tính m = 39,496 (g)
	0,25 x 4
 0,25

0,25 x 2

0,25
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